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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1057271 – P.T.L (1981), là F1 của 
BN1052283 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN1057272 – B.T.T.B (2005), liên quan 
trường THPT Hùng Vương 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Cổ Linh, Bình Sa, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung 

03 

BN1057273 – T.T.K.D (2009), là F1 của 
BN1020461 (công bố ngày 14/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Nghĩa Hòa, Bình Nam, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung 

04 

BN1057274 – T.M.P (2011), là F1 của 
BN1052259 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
Nguyên 

Trường tiểu 
học Trưng 

Vương 
Hàng ngày 

05 
BN1057275 – H.Q.T (1972), là F1 của 
BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021) 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình 

06 

BN1057276 – N.C.C (1988), là F1 của 
BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

07 

BN1057277 – V.T.H (1971), là F1 của 
BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

08 

BN1057278 – N.A.D (1970), là F1 của 
BN1042890 (công bố ngày 16/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

09 

BN1057279 – N.V.Đ (2006), là F1 của 
BN1053956 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thanh Ly 1, Bình Nguyên, Thăng 
Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

10 

BN1057280 – H.Q.T (2006), liên quan trường 
THPT Hùng Vương – Thăng Bình 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: An Thành 1, Bình An, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021 
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11 

BN1057281 – C.C.Q (2006), liên quan trường 
THPT Hùng Vương – Thăng Bình 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Đồng Xuân, Bình Trung, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 13/11/2021 

12 

BN1057282 – N.T.M (2012) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tú Phương, Bình Tú, Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

13 

BN1057283 – T.H.M (1984) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Khối phố 4, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Hàng ngày 

14 

BN1057285 – T.V.H.L (2004) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  

Lớp 12/12, 
trường THPT 
Nguyễn Duy 

Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

15 

BN1057286 – T.P.L (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/9, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 
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16 

BN1057287 – L.T.A.T (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

17 

BN1057288 – Đ.N.T (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bằng An Trung, Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày  

 
Lớp tiếng anh 

cô T.G 
Sáng ngày 
17/11/2021 

18 

BN1057289 – N.T.Y.N (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

19 

BN1057290 – V.T.T.N (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày, sáng ngày 

11/11/2021 

20 

BN1057291 – L.H.B (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

21 
BN1057292 – N.L.Q.T (2006) 
- Giới tính: Nữ 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  Lớp 10/9, 
trường Nguyễn 

Buổi chiều hàng 
ngày, sáng ngày 
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- Địa chỉ: Bằng An Trung, Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Duy Hiệu 14/11/2021 

Quán Simple Ngày 17/11/2021 

Điện An 

Tập múa ở 
công viên Điện 

An 

Sáng các ngày 
07/11/2021, 
09/11/2021, 
13/11/2021 

Quán bà Minh Ngày 17/11/2021 

Hội An  
Quán trà sữa 

Summer 
Ngày 15/11/2021 

22 

BN1057293 – L.D.M (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  

Lớp 10/9, 
trường Nguyễn 

Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày và sáng 

ngày 14/11/2021 

Quán Simple  
19h ngày 

16/11/2021 

Tập múa tại 
quảng trường 

thị xã 

17h30 đến 19h 
các ngày 

12/11/2021 và 
13/11/2021 

Điện An 
Quán ăn vặt bà 

Minh 
17h đến 18h ngày 

14/11/2021 

23 

BN1057294 – N.T.Q.T (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  

Lớp 10/9, 
trường Nguyễn 

Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày, sáng ngày 

13/11/2021 

Hội thảo tọa 
đàm sách tại 

trường Nguyễn 

15h30 đến 17h 
ngày 11/11/2021 
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Duy Hiệu 

 
Lớp học thêm 

thầy T. 

7h ngày 
09/11/2021, sáng 
ngày 16/11/2021 

24 

BN1057295 – L.Q.B (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  

Lớp 10/13, 
trường Nguyễn 

Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

Quán Simple 
10h30 đến 12h 

ngày 14/11/2021 

25 

BN1057296 – T.C.H.H (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Khúc Lũy, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

26 

BN1057297 – Đ.V.K (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

27 

BN1057298 – L.B.Q (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

Điện An 
Quán ăn vặt bà 

Minh 
17h đến 18h ngày 

14/11/2021 

 
28 

BN1057299 – T.A.H (2006) 
- Giới tính: Nam 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  Lớp 10/12, 
trường Nguyễn 

Buổi chiều hàng 
ngày 
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- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Duy Hiệu 

29 

BN1057300 – N.N.N (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 8A, Điện Nam Trung, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/9, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày, sáng ngày 

14/11/2021 

30 

BN1057301 – Đ.H.T (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  

Lớp 10/9, 
trường Nguyễn 

Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

Lớp học thêm 
toán thầy T. 

Sáng ngày 
14/11/2021 và 

sáng 17/11/2021 

Điện An 
Lớp học thêm 
anh văn cô T. 

Sáng ngày 
10/11/2021 và 

sáng 15/11/2021 

31 

BN1057302 – N.V.H (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 

Lớp 10/13, 
trường THPT 
Nguyễn Duy 

Hiệu 

Chiều từ ngày 
07/11/2021 đến 

10/11/2021, 
15/11/2021, 

16/11/2021 và 
sáng 14/11/2021 

Quán Simple 
đối diện trường 
THPT Nguyễn 

Duy Hiệu 

10h30 đến 12h 
ngày 14/11/2021 

Cô Ân cho thuê 
quần áo văn 

11h ngày 
12/11/2021 
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nghệ 

Tập múa tại 
quảng trường 

thị xã 

18h đến 21h các 
ngày từ ngày 

07/11/2021 đến 
10/11/2021 và 

12/11/2021 

32 

BN1057303 – N.Đ.D.H (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Hạ Nông Đông, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  

Lớp 10/13, 
trường Nguyễn 

Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

Quán Simple 
10h30 đến 12h 

ngày 14/11/2021 

33 

BN1057304 – N.T.T (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Triêm Nam, Điện Phương, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

34 

BN1057305 – L.T.Đ (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Đông Khương 2, Điện Phương, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  
Lớp 10/12, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

35 

BN1057306 – P.N.T.G (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Khối 2, Vĩnh Điện, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện  

Lớp 10/1, 
trường Nguyễn 

Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày, 8h đến 10h 
ngày 14/11/2021 

Tiệm tóc Ngọc 
Hân, gần ngã  

10h ngày 
14/11/2021 
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Bưu điện 

36 
BN1057307 – N.T.Ngân (1982) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

37 

BN1057308 – P.T.Q (1978), là mẹ của 
BN1057300 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Quảng Hậu, Điện Nam Trung, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Xưởng may 
thuộc KCN 

ĐNĐN 

7h đến 18h các 
ngày từ ngày 

11/11/2021 đến 
ngày 15/11/2021 

và 7h đến 13h 
ngày 16/11/2021 

Vĩnh Điện 
Trung tâm giới 
thiệu việc làm 

Vĩnh Điện 

14h ngày 
16/11/2021 

Điện Nam 
Trung 

Chợ Điện Nam 
Trung 

17h30 ngày 
11/11/2021 

Quán bà Trúc, 
gần nhà 

Sáng ngày 
17/11/2021 

38 
BN1057309 – N.T.A.T (1979) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Khối 4, Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

39 

BN1057310 – L.T.K.N (1997), là chị của 
BN1057295 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: ở nhà 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 

Quán bánh kẹp 
bên trường 

THCS Quang 
Trung 

Chiều ngày 
15/11/2021 

Chè bà Hương, 
chợ Vĩnh Điện 

10h30 ngày 
16/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm Tiệm bánh kem 
Đồng Thuận 

Tối ngày 
16/11/2021 

Quán tạp hóa 
gần trường TH 

Kim Đồng 

Tối ngày 
16/11/2021 

40 

BN1057311 – L.T.N.A (1996), là chị của 
BN1057295 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: nhân viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Tiệm điện thoại 
Quan Apple 

Từ ngày 
11/11/2021 đến 

ngày 15/11/2021, 
13h đến 17h ngày 
16/11/2021, ngày 

17/11/2021 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 

Chè bà Hương, 
chợ Vĩnh Điện 

10h30 ngày 
16/11/2021 

Tiệm thuốc tây 
Thăng Hoa 

16h ngày 
17/11/2021 

41 

BN1057312 – L.T.T (1974) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Minh 

Quán chị Huệ 
bán đồ ăn 

Ngày 15/11/2021 

Quán bà Liên 
11h ngày 

17/11/2021 

 

Quán café bà 
Muối, quán mỳ 
Nhị, quán bún 
Phúc Nguyên 

8h30 ngày 
17/11/2021 

42 

BN1057313 – L.T.H (1990) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Khối 2A, Điện Nam Bắc, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Điện 
Ngọc 

Chuyền ST78, 
xưởng B, công 

ty sản xuất 
thuộc KCN 

Điện Nam Điện 
Ngọc 

7h30 đến 17h30 
hàng ngày 
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Điện Nam 
Trung 

Chợ Điện Nam 
Trung 

Chiều ngày 
15/11/2021 

 
Quầy thuốc tây 

Bích Vân 
Sáng ngày 
17/11/2021 

43 

BN1057314 – Đ.M.T (1997), là chồng 
BN1057310 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

44 

BN1057315 – H.P.N (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Điện An, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 
Lớp 10/7, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

45 

BN1057316 – N.N.T.V (2006) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 
Lớp 10/9, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày 

46 

BN1057317 – N.T.H.T (2006) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hạ Nông, Đông, Điện Phước, Điện 
Bàn 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Điện 
Bàn 

Vĩnh Điện 
Lớp 10/13, 

trường Nguyễn 
Duy Hiệu 

Buổi chiều hàng 
ngày, sáng ngày 

14/11/2021 

Điện Thọ 

Quán café chim 
của anh P.H.L, 

thôn Châu 
Thủy 

13h đến 14h ngày 
16/11/2021 

47 
BN1057318 – Đ.H.O (2009) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: An Tân, Đại Hưng, Điện Bàn 

Đã cách ly 
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- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

48 

BN1057319 – T.T.N.T (1997), liên quan quán 
Nắng Garden 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tiên Xuân 2, Tam Anh Nam, Núi 
Thành 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 2 

49 

BN1057320 – Đ.T.M.G (1998), dịch tễ trở về 
từ Bình Dương 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Nam Sơn, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 11/11/2021, lấy mẫu lần 1 

50 

BN1057321 – H.T.T.P (1988), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Long Bình, Tam Nghĩa, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: nhân viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 04/11/2021, lấy mẫu lần 3 

51 

BN1057322 – D.Đ.D (1996), dịch tễ về từ Cần 
Thơ 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Tam Xuân 1, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 10/11/2021, lấy mẫu lần 1 

52 
BN1057323 – N.T.K.L (1976), là F1 của BN 
ng đình trí 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 
Bán rau củ quả 

tại chợ Tân 
Bình Trung 

Ngày 15/11/2021 
và 16/11/2021 
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- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Hà Lộc, Tam Tiến, Núi Thành 
- Nghề nghiệp: buôn bán 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Tam Tiến 

Đám viếng 
hương anh H., 

thôn Diêm 
Điền 

18h30 ngày 
15/11/2021 

Viếng hương 
cô L., gần nhà 

Chiều tối ngày 
16/11/2021 

53 

BN1057324 – T.X.D (2001) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Thăng Bình 
- Nghề nghiệp: cán bộ phục vụ khu cách ly 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Nhân viên phục vụ khu cách ly 

54 

BN1057325 – T.T.D.L (1990), là F1 của 
BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Đại Lộc, Quế Minh, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: giáo viên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế An 

Lớp 4A phân 
hiệu 1, trường 
tiểu học Quế 

An 

Ngày 16/11/2021 

Đông Phú 
Điểm tiêm vắc 
xin TTYT Quế 

Sơn 

7h đến 7h30 ngày 
17/11/2021 

55 

BN1057326 – N.T.T (1964)  là mẹ của 
BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Khánh Đức, Quế Châu, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Châu 
Đám giỗ tại 

nhà ông N.M 
Sáng ngày 

16/11/2021N.t.n 

56 

BN1057327 – N.H.H.M (2014) là con của 
BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Khánh Đức, Quế Châu, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: học sinh 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Châu 

Lớp 2C trường 
tiểu học Quế 
Châu, phân 
hiệu Khánh 

Đức 

Hàng ngày đến 
trước ngày 
16/11/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

57 

BN1057328 – V.T.K.O (1987) là F1 của  
BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nữ  
- Địa chỉ: Đại Lộc, Quế Minh, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: thợ may 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 

Chuyền 1, 
Công ty may 

M.H 
Hàng ngày 

Cây xăng Hồng 
Thái 

7h15 ngày 
16/11/2021 

Quế Châu 
Tạp hóa chị 

Vân, chợ Đàng 
7h30 ngày 
16/11/2021 

58 

BN1057329 – L.T.T (1990) là F1 của  
BN1052284 (công bố ngày 17/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Lãnh Thượng 1, Quế Châu, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: thợ tóc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 

Tiệm tóc Lữ 
Khuyên 

Hàng ngày 

Chợ Đông Phú 
mua thịt 

Sáng ngày 
11/11/2021 

Quán xôi bà 
Cam, ngã 4 gần 

trường TH 
Đông Phú 

6h đến 7h ngày 
12/11/2021 

Đám tang bà 
B.T.M., tổ dân 

cư 02, TDP 
Tam Hòa 

Từ ngày 
13/11/2021 đến 
ngày 15/11/2021 

Điểm tiêm vắc 
xin tại TT văn 
hóa huyện Quế 

Sơn 

8h đến 10h ngày 
11/11/2021 

Quế Châu 
Quán bún riêu 
Hường, Lãnh 

Thượng 2 

7h đến 7h30 ngày 
11/11/2021 
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59 

BN1057330 – L.N.T (1993) là F1 của 
BN1042939 (công bố ngày 16/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Phú Bình, Quế Xuân 2, Quế Sơn 
- Nghề nghiệp: nhân viên bất động sản 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Cửa hàng cô A 
19h ngày 

15/11/2021 

Cửa hàng điện 
thoại Duy Sinh 

15h ngày 
16/11/2021 

Nhà thuốc 
Ngọc Đức 

16h30 ngày 
16/11/2021 

60 

BN1057331 – T.Q.K (2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Quế Thọ, Hiệp Đức 
- Nghề nghiệp: còn nhỏ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc với những người cụ thể 

61 

BN1057332 – L.T.B (1985), dịch tễ trở về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Xã Ba, Đông Giang 

Cách ly từ ngày 14/11/2021, lấy mẫu lần 2 

62 
BN1057333 – A.N (2002) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Dy, Nam Giang 

Cách ly tập trung 

63 
BN1057334 – A.N (1968) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Cà Dy, Nam Giang 

Cách ly tập trung 

64 
BN1057335 – N.T.T (1998) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ  

Cách ly tập trung, lấy mẫu lần 3 

65 
BN1057336 – P.V.P (1972), là chồng của 
BN1020481 (công bố ngày 14/11/2021) 
- Giới tính: Nam 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3 
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- Địa chỉ: Thi Lai, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: nông 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

66 
BN1057337 – P.T.B (1967) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Duy Trung, Duy Xuyên 

Đã cách ly 

67 

BN1057338 – V.T.L (1972) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: nội trợ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

68 

BN1057339 – N.T.B (1968), là F1 của 
BN970698 (công bố ngày 08/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

69 

BN1057340 – L.N.M.K (2014), là F1 của 
BN970697 (công bố ngày 08/11/2021) 
- Giới tính: Nam 
- Địa chỉ: Trà Châu, Duy Sơn, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: học sinh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 2 

70 

BN1057341 – N.T.H (1965) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Xuyên Tây, Nam Phước, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

71 

BN1057342 – T.T.H (1989), là vợ BN998726 
(công bố ngày 11/11/2021) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 09/11/2021, lấy mẫu lần 2 

72 

BN1057343 – N.T.T.H (1978) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy Xuyên 
- Nghề nghiệp: công nhân 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 08/11/2021, lấy mẫu lần 3 

73 

BN1057344 – N.T.A.N (1998) 
- Giới tính: Nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Đại, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Nghề nghiệp: công nhân  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quản
g 

Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Tân 
Chuyền 30, công ty 

S.H, Duy Tân 

Từ ngày 
04/11/2021 đến 

17/11/2021 

Đại Lộc 

Ái Nghĩa 
Phòng khám BS 

Trâm 
16h ngày 

14/11/2021 

Đại Lãnh 

Chợ Hà Tân: hàng 
quần áo, tôm, thịt 

8h đến 9h ngày 
14/11/2021 

Quầy thuốc tây Tố 
Nữ 

19h ngày 
16/11/2021 

Tạp hóa Trung Sơn 
19h50 ngày 
16/11/2021 

Quán hủ tiếu, 
không nhớ tên 

6h ngày 
17/11/2021 




